
 

Kính gửi: 

 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 
 

 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;   

Thực hiện Công văn số 340/SYT-NVY ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Y 

tế về việc cập nhật đăng tải danh sách người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ; 

Trạm Y tế xã An Hòa đăng tải danh sách người hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP tại Trạm Y tế xã An Hòa (có danh 

sách kèm theo).  

Trạm Y tế xã An Hòa kính báo đến Sở Y tế được biết và đăng tải lên cổng 

thông tin điện tử./.  

Trân trọng!  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tú 
 

UBND XÃ AN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRẠM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 18/CV-TYT 

 

An Hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2026 
Về việc đăng tải danh sách 

người  hành nghề của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

 



Số 

tt
Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cở sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

I

1 Nguyễn Thị Tú 004976/ĐT - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Bác sĩ KBCB đa khoa- 

Trưởng Trạm Y tế-

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn tại cơ sở

2 Huỳnh Thuý Hằng 7240/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Y sĩ KBCB đa khoa -

Viên chức
 

3 Nguyễn Thị Alin 08776/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Xét nghiệm-

Phó Trưởng trạm

4 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 000113/ĐT-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Bác sĩ KBCB đa Khoa-

Viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ AN HÒA

2. Địa chỉ: Ấp 2, xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 0 giờ đến 24 giờ, Hoạt động từ thứ 2 đến Chủ nhật.

4. Danh sách người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh:

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã An Hòa



5 Diệp Thị Dung 05618/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Cao đẳng Hộ sinh-

Viên chức

6 Lê Ngọc Thơ 6963/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Bác sĩ KBCB YHCT- 

Phó Trưởng trạm

7 Nguyễn Đình Thế Duy 5590/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, 

Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Y sĩ KBCB đa khoa -

Viên chức

8 Âu Thị Mỹ Châu 003272/ĐT - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Y sĩ YHCT-

Viên chức

9 Huỳnh Lễ Giáo
004999/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo qui định tại 

thông tư số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, bác sĩ Y học dự phòng. Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Y sĩ KBCB đa khoa -

Viên chức

10 Dương Thanh Tùng
08759/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Bác sĩ KBCB đa Khoa-

Viên chức

11 Hồ Thị Cẩm Loan
6271/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo qui định tại 

thông tư số 10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, bác sĩ Y học dự phòng. Y sĩ

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Y sĩ KBCB đa khoa -

Viên chức



12 Trần Đăng Vy
08606/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Bác sĩ KBCB YHCT- 

Viên chức

II

1 Lê Đức An 07805/ĐT-CCHN

Khám , phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.Quyết 

định số: 68/QĐ-SYT, ngày 18/03/2025 

về việc Bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh theo 

nguyên lý Y học gia đình theo Thông tư 

21/2019/TT-BYT ngày 21/08/2019 của 

Bộ Y tế.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

BsCKI KBCB đa khoa - 

Phó Trưởng trạm-

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn tại cơ sở

2 Nguyễn Thanh Sơn 09068/ĐT - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Cử nhân Điều Dưỡng-

Phó trưởng trạm

3 Huỳnh Thị Dịu Thanh 0003984/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, hoặc 

thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết 

áp.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Y sĩ đa khoa-

Viên chức

4 Nguyễn Thị Phượng Liên 0004029/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hoặc 

thực hiện nhiệm vụ tiêm(chích) thay 

băng, đo nhiệt độ, đo huyết áp, đếm 

mạch

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Y sĩ đa khoa-

Viên chức

5 Trần Thị Hoàng Thiếu Hoa 0003600/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hoặc 

thực hiện nhiệm vụ tiêm(chích) thay 

băng, đo nhiệt độ, đo huyết áp, đếm 

mạch

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Y sĩ đa khoa-

Viên chức

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm Y tế Phú Thành B ( tên cũ: Trạm Y tế xã Phú Thành B)

Địa chỉ: Ấp Phú Lâm, xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp



6 Lương Thị Ngọc Bích 0003285/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 12/20211/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

 Từ thứ 2, 3, 4, 5 thứ 6

Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút 

đến 11 giờ 30 phút 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

Cử nhân Điều dưỡng phụ 

sản-

Viên chức

Nguyễn Thị Tú

An Hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2026

ĐẠI DIỆN CỞ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ AN HÒA

2. Địa chỉ: Ấp 2, xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 0 giờ đến 24 giờ, Hoạt động từ thứ 2 đến Chủ nhật.

4. Danh sách người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh:
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